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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI 
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HỘI ĐỒNGTHI TUYỂN SINH 10

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thị Ngọc Dự bịChâu Giáo viên 16/05/1974 Lịch sử Cán bộ coi thi1 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Hồ Hữu Dự bịKhanh Giáo viên 13/02/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi2 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Phan Thị Hồng Dự bịLý Giáo viên 16/02/1988 Khác Cán bộ coi thi3 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Dự bịMỹ Giáo viên 08/06/1990 Sinh học Cán bộ coi thi4 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Hoàng Dự bịNgân Giáo viên 18/01/1995 Hóa học Cán bộ coi thi5 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Kim Dự bịNgân Giáo viên 19/05/1995 Địa Lí Cán bộ coi thi6 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Lê Trọng Dự bịNhật Giáo viên 01/02/1991 Toán Cán bộ coi thi7 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Doãn Thị Trang Dự bịNhung Giáo viên 17/06/1981 Địa Lí Cán bộ coi thi8 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Thị Thanh Dự bịThùy Tổ trưởng 16/05/1979 Lịch sử Cán bộ coi thi9 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Thị Kim Dự bịTrâm Giáo viên 08/05/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi10 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Lê Thúy Kiều Dự bịVân Giáo viên 03/05/1989 Sinh học Cán bộ coi thi11 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Võ Thị Thúy Dự bịVy Giáo viên 14/01/1992 Vật Lí Cán bộ coi thi12 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Thuý Dự bịVy Giáo viên 28/05/1994 Tiếng Anh Cán bộ coi thi13 Chuyen HDTHCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Đặng Thanh THCS Tân Phú Trung CCTùng Hiệu trưởng 12/06/1980 Tiếng Anh P. Trưởng điểm thi 
CSVC

14 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Hoàng THCS Tân Phú Trung CCÂn Giáo viên 10/10/1991 Tin Học Cán bộ Vi tính15 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Văn THCS Tân Phú Trung CCDũng Chức vụ khác 26/06/1961 Khác Cán bộ Kỹ thuật16 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Thái Thị Thanh THCS Tân Phú Trung CCThủy Giáo viên 26/09/1975 Vật Lí Thủ Quỹ17 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Hồng THCS Tân Phú Trung CCVân Nhân viên 28/10/1987 Khác Kế toán18 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Huỳnh Thị Mộng THCS Tân Phú Trung CCTuyền Nhân viên 28/06/1987 Khác Y Tế19 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Phạm Thị Kim THCS Tân Phú Trung CCThanh Nhân viên 29/01/1987 Khác Phục vụ20 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Văn THCS Tân Phú Trung CCĐở Nhân viên 14/09/1952 Khác Bảo vệ21 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Đinh Văn THCS Tân Phú Trung CCTổng Nhân viên 30/04/1949 Khác Bảo vệ22 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Văn Kim THCS Tân Phú Trung CCNgân Chức vụ khác 22/10/1988 Khác An Ninh23 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Minh THCS Tân Phú Trung CCTuấn Chức vụ khác 05/03/1991 Khác An Ninh24 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Thị Mai THCS Thị Trấn 2 CCAnh Giáo viên 05/08/1988 Lịch sử Cán bộ coi thi25 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Thị Yến THCS Thị Trấn 2 CCEm Giáo viên 06/08/1979 GDCD Cán bộ coi thi26 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Thị Mỹ THCS Thị Trấn 2 CCLệ P. Tổ trưởng 15/03/1982 Ngữ văn Cán bộ coi thi27 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC
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Phạm Thị THCS Thị Trấn 2 CCLiễu Tổ trưởng 20/03/1977 Địa Lí Cán bộ coi thi28 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Kim THCS Thị Trấn 2 CCLoan Giáo viên 13/05/1977 Địa Lí Cán bộ coi thi29 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Huỳnh Thị Kim THCS Thị Trấn 2 CCLoan Giáo viên 06/08/1968 Ngữ văn Cán bộ coi thi30 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Thanh THCS Thị Trấn 2 CCMai Giáo viên 12/05/1982 GDCD Cán bộ coi thi31 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCPhượng Giáo viên 26/09/1973 Khác Cán bộ coi thi32 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Võ Thị Kim THCS Thị Trấn 2 CCSương Giáo viên 25/04/1979 Sinh học Cán bộ coi thi33 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Mạch Thị THCS Thị Trấn 2 CCTú Giáo viên 15/06/1995 Sinh học Cán bộ coi thi34 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCVân Giáo viên 01/05/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi35 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Lê Thị Phương THCS Tân Thạnh Đông CCĐài P. Hiệu trưởng 02/05/1976 Sinh học P. Trưởng điểm thi36 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Phan Trần Sử Nhựt THCS Tân Thạnh Đông CCGiang Giáo viên 23/05/1975 Ngữ văn Thư ký 237 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Tân Thạnh Đông CCDung Giáo viên 31/07/1967 Ngữ văn Cán bộ coi thi38 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Kim THCS Tân Thạnh Đông CCHải Giáo viên 30/10/1978 Tiếng Anh Cán bộ coi thi39 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Trần Thị Ngọc THCS Tân Thạnh Đông CCHân Giáo viên 27/10/1969 Ngữ văn Cán bộ coi thi40 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Phạm Thị Thu THCS Tân Thạnh Đông CCHằng Giáo viên 10/07/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi41 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Mạnh THCS Tân Thạnh Đông CCHùng Giáo viên 17/07/1987 Toán Cán bộ coi thi42 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Anh THCS Tân Thạnh Đông CCHuy Giáo viên 13/10/1992 Toán Cán bộ coi thi43 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Đào Ngọc THCS Tân Thạnh Đông CCMỹ Giáo viên 14/06/1975 Ngữ văn Cán bộ coi thi44 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Thanh THCS Tân Thạnh Đông CCNga Giáo viên 09/04/1966 Ngữ văn Cán bộ coi thi45 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Đào Trúc THCS Tân Thạnh Đông CCNgân Giáo viên 13/12/1979 Tiếng Anh Cán bộ coi thi46 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Lê Thanh THCS Tân Thạnh Đông CCNguyên Giáo viên 02/12/1987 Vật Lí Cán bộ coi thi47 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Huỳnh Thị Yến THCS Tân Thạnh Đông CCNhi Giáo viên 09/04/1970 Tiếng Anh Cán bộ coi thi48 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Nguyễn Văn THCS Tân Thạnh Đông CCNhơn Giáo viên 01/05/1980 Toán Cán bộ coi thi49 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Huỳnh Công THCS Tân Thạnh Đông CCPhú Giáo viên 15/10/1963 Hóa học Cán bộ coi thi50 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Phan Thị Thanh THCS Tân Thạnh Đông CCTâm Giáo viên 30/04/1980 GDCD Cán bộ coi thi51 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Võ Minh THCS Tân Thạnh Đông CCTân Giáo viên 15/03/1987 Hóa học Cán bộ coi thi52 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Phan Thị Phương THCS Tân Thạnh Đông CCThanh Tổ trưởng 22/12/1976 Vật Lí Cán bộ coi thi53 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Lâm Thị Thúy THCS Tân Thạnh Đông CCThuận Giáo viên 01/07/1987 GDCD Cán bộ coi thi54 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC
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Nguyễn Ngọc THCS Tân Thạnh Đông CCTú Giáo viên 22/10/1975 Ngữ văn Cán bộ coi thi55 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Đoàn Thị Cẩm THCS Tân Thạnh Đông CCVân Giáo viên 29/05/1972 Tiếng Anh Cán bộ coi thi56 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Võ Kim THCS Tân Thạnh Đông CCVàng Giáo viên 18/08/1977 Khác Cán bộ coi thi57 THCS TÂN PHÚ TRUNG H. CC

Kim Thị Dự bịPhúc Giáo viên 04/11/1971 KTƯD Cán bộ coi thi58 Chuyen HDTHCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Đặng Văn Dự bịThành Giáo viên 01/12/1964 TDTT Cán bộ coi thi59 Chuyen HDTHCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Bùi Thị Nha Dự bịTrang Giáo viên 27/10/1990 Vật Lí Cán bộ coi thi60 Chuyen HDTHCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Lê THCS Tân Phú Trung CCVân P. Hiệu trưởng 06/11/1979 Toán P. Trưởng điểm thi61 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Tân Phú Trung CCLoan P. Tổ trưởng 29/05/1978 Tin Học Thư ký 262 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Lê Ngọc Lan THCS Tân Phú Trung CCAnh Giáo viên 20/04/1994 TDTT Cán bộ coi thi63 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Nguyễn Hoa THCS Tân Phú Trung CCĐào P. Tổ trưởng 17/06/1967 Tiếng Anh Cán bộ coi thi64 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Phan Văn THCS Tân Phú Trung CCĐạo Chủ tịch Công đoàn02/11/1963 TDTT Cán bộ coi thi65 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Nguyễn Hoài THCS Tân Phú Trung CCHận Giáo viên 01/11/1994 TDTT Cán bộ coi thi66 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Trần Thị Thu THCS Tân Phú Trung CCHiền Giáo viên 25/07/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi67 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Đặng Hồng THCS Tân Phú Trung CCHiếu Giáo viên 17/04/1990 Tiếng Anh Cán bộ coi thi68 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Nguyễn Thị Kim THCS Tân Phú Trung CCHuê Giáo viên 06/09/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi69 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Huỳnh Thị Thanh THCS Tân Phú Trung CCLoan Giáo viên 11/12/1981 Toán Cán bộ coi thi70 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Liêu Tuệ THCS Tân Phú Trung CCMinh Giáo viên 10/12/1996 Toán Cán bộ coi thi71 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Lê Hồng THCS Tân Phú Trung CCNgọc Giáo viên 27/04/1984 Lịch sử Cán bộ coi thi72 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Lê Thượng THCS Tân Phú Trung CCSang P. Tổ trưởng 26/11/1970 Địa Lí Cán bộ coi thi73 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Ngô Thị Hồng THCS Tân Phú Trung CCSương Giáo viên 01/07/1995 Hóa học Cán bộ coi thi74 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Lê Thị Thanh THCS Tân Phú Trung CCThúy Tổ trưởng 17/02/1975 KTƯD Cán bộ coi thi75 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Đoàn Phong THCS Tân Phú Trung CCTrần Tổ trưởng 12/07/1964 Sinh học Cán bộ coi thi76 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Ngô Thị Mai THCS Tân Phú Trung CCTrang Giáo viên 09/05/1983 Lịch sử Cán bộ coi thi77 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Đào Quang THCS Tân Phú Trung CCTrung P. Tổ trưởng 14/06/1964 Vật Lí Cán bộ coi thi78 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Nguyễn Anh THCS Tân Phú Trung CCTuấn Giáo viên 27/01/1983 GDCD Cán bộ coi thi79 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Nguyễn Ngọc Nhật THCS Tân Phú Trung CCUyên Giáo viên 20/04/1996 Toán Cán bộ coi thi80 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC

Đặng Hải THCS Tân Phú Trung CCYến Giáo viên 26/10/1977 Toán Cán bộ coi thi81 THCS TÂN THÔNG HỘI H. CC
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Lê Thị Thanh Dự bịThảo Giáo viên 30/4/1981 Lịch sử Cán bộ coi thi82 Chuyen HDTHCS TÂN TIẾN H. CC

Trần Thị Thu THCS Thị Trấn 2 CCCúc Giáo viên 17/11/1975 Khác Cán bộ coi thi83 THCS TÂN TIẾN H. CC

Phan Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCHiền Tổ trưởng 16/01/1979 Sinh học Cán bộ coi thi84 THCS TÂN TIẾN H. CC

Huỳnh Thị THCS Thị Trấn 2 CCHoa Giáo viên 18/06/1973 Toán Cán bộ coi thi85 THCS TÂN TIẾN H. CC

Hồ Thị THCS Thị Trấn 2 CCLiên P. Tổ trưởng 30/10/1975 Vật Lí Cán bộ coi thi86 THCS TÂN TIẾN H. CC

Võ Thị Kim THCS Thị Trấn 2 CCLiên Giáo viên 24/02/1974 Khác Cán bộ coi thi87 THCS TÂN TIẾN H. CC

Lê Thị Thùy THCS Thị Trấn 2 CCLinh Giáo viên 02/08/1987 Hóa học Cán bộ coi thi88 THCS TÂN TIẾN H. CC

Nguyễn Thị Hồng THCS Thị Trấn 2 CCLoan Giáo viên 04/05/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi89 THCS TÂN TIẾN H. CC

Mai Tuyết THCS Thị Trấn 2 CCNhung Giáo viên 25/02/1978 Lịch sử Cán bộ coi thi90 THCS TÂN TIẾN H. CC

Đặng Phương THCS Thị Trấn 2 CCOanh Giáo viên 01/10/1986 Khác Cán bộ coi thi91 THCS TÂN TIẾN H. CC

Phạm Thị Hồng THCS Thị Trấn 2 CCThắm Tổ trưởng 01/07/1982 Ngữ văn Cán bộ coi thi92 THCS TÂN TIẾN H. CC

Cái Thị THCS Thị Trấn 2 CCThiện Giáo viên 19/08/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi93 THCS TÂN TIẾN H. CC

Nguyễn Thị Bích THCS Thị Trấn 2 CCThủy Giáo viên 09/04/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi94 THCS TÂN TIẾN H. CC

Trần Thị THCS Thị Trấn 2 CCVân Tổ trưởng 06/02/1976 Địa Lí Cán bộ coi thi95 THCS TÂN TIẾN H. CC

Thân Lê Hồng Yến THCS Thị Trấn 2 CCYến Giáo viên 20/12/1972 GDCD Cán bộ coi thi96 THCS TÂN TIẾN H. CC

Nguyễn Thị Minh Dự bịDuyên Tổ trưởng 04/09/1975 Toán Cán bộ coi thi97 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Phạm Thị Ngọc Dự bịHương Giáo viên 27/08/1977 Tiếng Anh Cán bộ coi thi98 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Trần Ngọc Dự bịLan Tổ trưởng 30/08/1977 Vật Lí Cán bộ coi thi99 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Lưu Thị Trần Dự bịLương Giáo viên 27/11/1972 KTƯD Cán bộ coi thi100 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Ngô Thị Ngọc Dự bịMinh Giáo viên 23/05/1992 KTƯD Cán bộ coi thi101 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Nguyễn Thùy Kim Dự bịNgân Giáo viên 21/08/1981 Khác Cán bộ coi thi102 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Trần Huỳnh Dự bịNhi Giáo viên 26/02/1984 GDCD Cán bộ coi thi103 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Huỳnh Kim Dự bịNhựt Giáo viên 17/07/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi104 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Nguyễn Thị Thu Dự bịSương Giáo viên 10/08/1982 Ngữ văn Cán bộ coi thi105 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Lê Quang Dự bịTâm Giáo viên 20/01/1988 Tin Học Cán bộ coi thi106 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Đỗ Cao Thu Dự bịTâm Giáo viên 28/07/1992 Hóa học Cán bộ coi thi107 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Nguyễn Đăng Dự bịThục Giáo viên 23/04/1974 Toán Cán bộ coi thi108 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC
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Trần Huỳnh Dự bịThy Giáo viên 16/01/1982 GDCD Cán bộ coi thi109 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Trần Anh Dự bịTuấn Giáo viên 01/03/1974 TDTT Cán bộ coi thi110 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Hoàng Thị Thanh Dự bịVân Tổ trưởng 09/05/1989 Vật Lí Cán bộ coi thi111 Chuyen HDTHCS THỊ TRẤN H. CC

Lê Thành THCS Tân Phú Trung CCĐạt Giáo viên 01/11/1988 Khác Cán bộ coi thi112 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Kim THCS Tân Phú Trung CCHằng Giáo viên 14/10/1976 Toán Cán bộ coi thi113 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Như THCS Tân Phú Trung CCHạnh Giáo viên 08/03/1980 Địa Lí Cán bộ coi thi114 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Võ Văn THCS Tân Phú Trung CCHoá Giáo viên 20/10/1986 Địa Lí Cán bộ coi thi115 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Lê Thị Cẩm THCS Tân Phú Trung CCHồng Giáo viên 24/08/1986 Lịch sử Cán bộ coi thi116 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Võ Thị Ngọc THCS Tân Phú Trung CCHuyền Giáo viên 01/08/1975 Vật Lí Cán bộ coi thi117 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Dư Thuỵ Lam THCS Tân Phú Trung CCHuyền Giáo viên 01/01/1983 Tin Học Cán bộ coi thi118 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Lê Thị THCS Tân Phú Trung CCLài Giáo viên 21/11/1979 Sinh học Cán bộ coi thi119 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Huỳnh Phong THCS Tân Phú Trung CCLan P. Tổ trưởng 18/06/1976 TDTT Cán bộ coi thi120 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Thị THCS Tân Phú Trung CCMai Giáo viên 15/12/1975 Vật Lí Cán bộ coi thi121 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Lê Thị Kim THCS Tân Phú Trung CCMinh Giáo viên 26/11/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi122 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Trần Thị THCS Tân Phú Trung CCNhiều Giáo viên 21/10/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi123 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Hồ Thị Bích THCS Tân Phú Trung CCPhượng Giáo viên 17/12/1969 Khác Cán bộ coi thi124 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Trần Thị THCS Tân Phú Trung CCSa Giáo viên 18/04/1979 GDCD Cán bộ coi thi125 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Lê Thị Minh THCS Tân Phú Trung CCTâm Giáo viên 12/03/1971 Khác Cán bộ coi thi126 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Mai Thị Thanh THCS Tân Phú Trung CCTao Giáo viên 10/06/1981 Lịch sử Cán bộ coi thi127 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Lê Thị Ngọc THCS Tân Phú Trung CCThảo Giáo viên 29/09/1974 Lịch sử Cán bộ coi thi128 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Trần Thị THCS Tân Phú Trung CCThuỷ Giáo viên 03/08/1971 Sinh học Cán bộ coi thi129 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Mai Thanh THCS Tân Phú Trung CCThuỷ Giáo viên 20/05/1969 Ngữ văn Cán bộ coi thi130 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Thị Thuỳ THCS Tân Phú Trung CCTrang Giáo viên 25/02/1984 Khác Cán bộ coi thi131 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Lại Quang THCS Tân Phú Trung CCTùng Giáo viên 15/12/1974 Lịch sử Cán bộ coi thi132 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Cao Thị Cát THCS Tân Phú Trung CCTường Giáo viên 28/02/1976 Khác Cán bộ coi thi133 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Trần Thị Bích THCS Tân Phú Trung CCTuyền Giáo viên 02/05/1976 Sinh học Cán bộ coi thi134 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Phạm Thị Bích THCS Tân Phú Trung CCVân Giáo viên 10/08/1990 Sinh học Cán bộ coi thi135 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC
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Nguyễn Thanh THCS Tân Phú Trung CCVân Giáo viên 18/11/1978 Khác Cán bộ coi thi136 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Văn THCS Thị Trấn 2 CCHiếu Hiệu trưởng 19/02/1975 Hóa học P. Trưởng điểm thi 
CSVC

137 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Trần Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCQuí P. Tổ trưởng 20/12/1971 TDTT Cán bộ Kỹ thuật138 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Đức THCS Thị Trấn 2 CCThắng Giáo viên 02/11/1979 Tin Học Cán bộ Vi tính139 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCNga Nhân viên 18/07/1988 Không dạy Thủ Quỹ140 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nuyễn Hoàng THCS Thị Trấn 2 CCOanh Nhân viên 14/11/1981 Không dạy Kế toán141 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Phan Thị Kim THCS Thị Trấn 2 CCLoan Nhân viên 12/12/1983 Không dạy Y Tế142 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Võ Thị Quỳnh THCS Thị Trấn 2 CCLan Nhân viên 09/09/1983 Không dạy Phục vụ143 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Đoàn Văn THCS Thị Trấn 2 CCThơm Nhân viên 02/07/1964 Không dạy Bảo vệ144 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Lê Chí THCS Phước Thạnh CCThành P. Hiệu trưởng 10/12/1966 Lịch sử P. Trưởng điểm thi145 THCS THỊ TRẤN 2 H. CC

Nguyễn Văn THCS Phước Vĩnh An CCTý Hiệu trưởng 12/01/1963 Lịch sử P. Trưởng điểm thi 
CSVC

146 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Anh Quốc THCS Phước Vĩnh An CCBảo Nhân viên 06/04/1997 Không dạy Cán bộ Vi tính147 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Thị Ngọc Bảo THCS Phước Vĩnh An CCChâu Tổ trưởng 24/11/1974 KTƯD Thủ Quỹ148 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Lê Thị Thanh THCS Phước Vĩnh An CCTuyền Nhân viên 09/06/1989 Không dạy Kế toán149 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Thành THCS Phước Vĩnh An CCLâm Nhân viên 03/03/1985 Không dạy Y Tế150 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Phạm Thị Hoàng THCS Phước Vĩnh An CCDiễm Nhân viên 21/10/1983 Không dạy Phục vụ151 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Trần Thị THCS Phước Vĩnh An CCNũng Nhân viên 20/01/1963 Không dạy Phục vụ152 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Văn THCS Phước Vĩnh An CCThật Nhân viên 18/10/1965 Không dạy Bảo vệ153 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Vũ Văn THCS Phước Vĩnh An CCTuấn Nhân viên 15/07/1958 Không dạy Bảo vệ154 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Mai Hoàng
Mai Hoàng

THCS Thị Trấn 2 CCChánh Giáo viên 14/10/1972 Ngữ văn Cán bộ coi thi155 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCChâu Giáo viên 01/09/1964 Toán Cán bộ coi thi156 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Đặng Thị THCS Thị Trấn 2 CCCúc Giáo viên 04/01/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi157 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCHà Giáo viên 23/11/1980 Sinh học Cán bộ coi thi158 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Phạm Thị Thu THCS Thị Trấn 2 CCHà Giáo viên 08/07/1978 Toán Cán bộ coi thi159 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Trần Thị THCS Thị Trấn 2 CCHoàn Giáo viên 02/01/1990 Ngữ văn Cán bộ coi thi160 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Bùi Thị Phương THCS Thị Trấn 2 CCMai Giáo viên 17/10/1972 Lịch sử Cán bộ coi thi161 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Trần Thị Phương THCS Thị Trấn 2 CCOanh Giáo viên 25/07/1977 Toán Cán bộ coi thi162 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC
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Nguyễn Quang THCS Thị Trấn 2 CCQui Giáo viên 16/07/1989 Địa Lí Cán bộ coi thi163 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Văn THCS Thị Trấn 2 CCThành Tổ trưởng 10/10/1959 Ngữ văn Cán bộ coi thi164 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Lê Thị THCS Thị Trấn 2 CCThảo Giáo viên 19/08/1967 Ngữ văn Cán bộ coi thi165 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Đặng Thị Mai THCS Thị Trấn 2 CCThi Giáo viên 13/12/1991 Tiếng Anh Cán bộ coi thi166 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Phan Thị Ngọc THCS Thị Trấn 2 CCThu Giáo viên 29/03/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi167 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Thị Thu THCS Thị Trấn 2 CCThủy Giáo viên 20/07/1976 Lịch sử Cán bộ coi thi168 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Lê Thị Thu THCS Thị Trấn 2 CCVân Giáo viên 01/01/1980 GDCD Cán bộ coi thi169 THCS PHƯỚC VĨNH AN H. CC

Nguyễn Văn Dự bịHãng Tổ trưởng 03/08/1965 Vật Lí Cán bộ coi thi170 Chuyen HDTHCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Lê Anh Dự bịKhoa Giáo viên 02/10/1987 Toán Cán bộ coi thi171 Chuyen HDTHCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Bùi Văn Băng Dự bịNhân Giáo viên 08/12/1977 Sinh học Cán bộ coi thi172 Chuyen HDTHCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Ngọc THCS An Phú CCTú P. Hiệu trưởng 04/03/1976 Ngữ văn P. Trưởng điểm thi173 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Vũ Hải THCS An Phú CCLy Tổ trưởng 20/03/1975 Ngữ văn Thư ký 2174 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Thị Thúy THCS An Phú CCAn Giáo viên 14/04/1978 Toán Cán bộ coi thi175 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS An Phú CCBích Giáo viên 22/06/1980 Toán Cán bộ coi thi176 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Đỗ Thị Ngọc THCS An Phú CCCẩm Giáo viên 12/11/1980 GDCD Cán bộ coi thi177 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Huỳnh Văn THCS An Phú CCHiếu Giáo viên 02/06/1975 TDTT Cán bộ coi thi178 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Lê Hồng THCS An Phú CCKhánh Giáo viên 18/05/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi179 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Thị THCS An Phú CCNguyệt Giáo viên 20/06/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi180 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Ngọc Hồng THCS An Phú CCThương Giáo viên 20/07/1982 Tiếng Anh Cán bộ coi thi181 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Xuân THCS An Phú CCTrường Giáo viên 28/03/1987 Tin Học Cán bộ coi thi182 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Nguyễn Thanh THCS An Phú CCTùng Giáo viên 02/04/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi183 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Trần Thị Thanh THCS An Phú CCVy Giáo viên 24/04/1992 Địa Lí Cán bộ coi thi184 THCS PHƯỚC HIỆP H. CC

Phan Thị Ngọc Dự bịHòa Giáo viên 24/03/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi185 Chuyen HDTHCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thị Kim Dự bịLoan Giáo viên 18/07/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi186 Chuyen HDTHCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thị Tố Dự bịQuyên Giáo viên 28/09/1982 GDCD Cán bộ coi thi187 Chuyen HDTHCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thu Dự bịThủy Giáo viên 23/08/1971 Lịch sử Cán bộ coi thi188 Chuyen HDTHCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Trần Ngọc Dự bịTuyết Giáo viên 19/02/1985 Địa Lí Cán bộ coi thi189 Chuyen HDTHCS PHƯỚC THẠNH H. CC
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Huỳnh Thị THCS Phước Thạnh CCNhân Hiệu trưởng 15/12/1976 Lịch sử P. Trưởng điểm thi 
CSVC

190 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Huỳnh Trung THCS Phước Thạnh CCNghĩa Tổ trưởng 02/01/1974 Khác Cán bộ Kỹ thuật191 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Đỗ Minh THCS Phước Thạnh CCPhong Giáo viên 22/06/1980 Toán Cán bộ Vi tính192 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Lê Thị Ngọc THCS Phước Thạnh CCHiệp Nhân viên 24/12/1972 Không dạy Kế toán193 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Lê Thị Hồng THCS Phước Thạnh CCHoài Giáo viên 10/03/1976 Khác Thủ Quỹ194 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thị Anh THCS Phước Thạnh CCPha Nhân viên 11/10/1989 Không dạy Y Tế195 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Phạm Thị THCS Phước Thạnh CCCẩm Nhân viên 24/08/1980 Không dạy Phục vụ196 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thụy Diễm THCS Phước Thạnh CCTrang Nhân viên 14/07/1974 Không dạy Phục vụ197 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Trần Văn THCS Phước Thạnh CCLộc Nhân viên 1968 Không dạy Bảo vệ198 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Lê Văn THCS Phước Thạnh CCViên Nhân viên 14/04/1973 Không dạy Bảo vệ199 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Ngô Văn THCS Phước Thạnh CCMinh Chức vụ khác 17/02/1964 Không dạy An Ninh200 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Lê Minh THCS Phước Thạnh CCTrí Chức vụ khác 30/06/1975 Không dạy An Ninh201 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Lê Thị Kim THCS An Phú CCLiên Giáo viên 24/10/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi202 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Lê Ngọc THCS An Phú CCMai Giáo viên 08/01/1979 Toán Cán bộ coi thi203 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Võ Thị Mỹ THCS An Phú CCNhung Giáo viên 15/01/1968 Ngữ văn Cán bộ coi thi204 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Phạm Văn THCS An Phú CCThinh Giáo viên 19/02/1964 Toán Cán bộ coi thi205 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thị THCS An Phú CCThu Giáo viên 02/04/1970 Tiếng Anh Cán bộ coi thi206 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS An Phú CCThu Giáo viên 14/01/1969 Sinh học Cán bộ coi thi207 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Đặng Quốc THCS An Phú CCToản Giáo viên 18/07/1984 TDTT Cán bộ coi thi208 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Nguyễn Văn THCS An Phú CCVinh Giáo viên 28/05/1972 TDTT Cán bộ coi thi209 THCS PHƯỚC THẠNH H. CC

Bùi Thị Dự bịHà Giáo viên 23/07/1977 Lịch sử Cán bộ coi thi210 Chuyen HDTHCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Bùi Thị Ánh Dự bịHồng Giáo viên 10/02/1969 Sinh học Cán bộ coi thi211 Chuyen HDTHCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Nguyễn Thanh Dự bịLin Giáo viên 05/06/1988 Khác Cán bộ coi thi212 Chuyen HDTHCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Ngô Thị Mỹ THCS An Phú CCDuyên Giáo viên 02/11/1988 Khác Cán bộ coi thi213 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Lê Thanh THCS An Phú CCHậu Giáo viên 17/03/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi214 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Võ Thị THCS An Phú CCHoa Giáo viên 14/04/1975 Địa Lí Cán bộ coi thi215 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Dương Quốc THCS An Phú CCKhánh Tổ trưởng 06/09/1980 Tin Học Cán bộ coi thi216 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC
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Nguyễn Thị THCS An Phú CCLài Chủ tịch Công đoàn12/05/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi217 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Huỳnh Văn THCS An Phú CCLong Giáo viên 10/11/1965 Toán Cán bộ coi thi218 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Phan Nghĩa Bình THCS An Phú CCNam Giáo viên 29/01/1976 Địa Lí Cán bộ coi thi219 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Nguyễn Thị Thanh THCS An Phú CCNgân Giáo viên 20/09/1979 Hóa học Cán bộ coi thi220 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Trịnh Thị Cẩm THCS An Phú CCVân Giáo viên 28/04/1980 Vật Lí Cán bộ coi thi221 THCS NGUYỄN VĂN XƠ H. CC

Nguyễn Thị Dự bịHiếu Tổ trưởng 22/06/1978 Toán Cán bộ coi thi222 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Nguyễn Thị Dự bịLệ Giáo viên 29/09/1981 Toán Cán bộ coi thi223 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Huỳnh Thị Hà Dự bịTiên Giáo viên 21/02/1986 Ngữ văn Cán bộ coi thi224 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Nguyễn Thị Mỹ THCS Phước Thạnh CCChi Giáo viên 20/04/1985 Hóa học Cán bộ coi thi225 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Phạm Thị THCS Phước Thạnh CCĐịnh Tổ trưởng 02/10/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi226 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Phạm Thị Diễm THCS Phước Thạnh CCKiều Giáo viên 25/05/1975 GDCD Cán bộ coi thi227 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Thạnh CCLợt Giáo viên 10/02/1968 Khác Cán bộ coi thi228 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Nguyễn Hồng THCS Phước Thạnh CCNam Tổ trưởng 08/12/1979 Địa Lí Cán bộ coi thi229 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Lê Văn THCS Phước Thạnh CCThành Giáo viên 05/09/1970 TDTT Cán bộ coi thi230 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Nguyễn Ngọc THCS Phước Thạnh CCThuận Giáo viên 14/12/1984 Toán Cán bộ coi thi231 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Cao Lê Xuân THCS Phước Thạnh CCTrang Giáo viên 19/09/1984 Khác Cán bộ coi thi232 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Lương Thị THCS Phước Thạnh CCTuyên Giáo viên 01/10/1978 Tin Học Cán bộ coi thi233 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Trần Lê THCS Phước Thạnh CCVy Giáo viên 08/04/1992 Toán Cán bộ coi thi234 THCS TRUNG LẬP HẠ H. CC

Nguyễn Ngọc Dự bịBích Giáo viên 15/11/1966 Lịch sử Cán bộ coi thi235 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP H. CC

Bùi Thị Dự bịĐẹp Giáo viên 15/10/1966 Ngữ văn Cán bộ coi thi236 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP H. CC

Trương Thị Dự bịDinh Giáo viên 27/09/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi237 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thị Dự bịĐuôn Giáo viên 11/12/1974 Lịch sử Cán bộ coi thi238 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP H. CC

Trần Thị Kim Dự bịLiên Giáo viên 10/08/1975 Hóa học Cán bộ coi thi239 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP H. CC

Trần Minh Dự bịNên Tổ trưởng 12/12/1966 Lịch sử Cán bộ coi thi240 Chuyen HDTHCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Văn THCS Phước Thạnh CCTứ Tổ trưởng 16/11/1978 Toán Thư ký 2241 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Thạnh CCCải Giáo viên 06/12/1977 Địa Lí Cán bộ coi thi242 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thị Mộng THCS Phước Thạnh CCĐào Giáo viên 15/10/1968 GDCD Cán bộ coi thi243 THCS TRUNG LẬP H. CC
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Ngô Thị Bé THCS Phước Thạnh CCEm Giáo viên 06/08/1979 Tiếng Anh Cán bộ coi thi244 THCS TRUNG LẬP H. CC

Lý Ngọc THCS Phước Thạnh CCHân Giáo viên 09/03/1976 KTƯD Cán bộ coi thi245 THCS TRUNG LẬP H. CC

Đinh Văn THCS Phước Thạnh CCKiếm Giáo viên 21/12/1968 Địa Lí Cán bộ coi thi246 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Thạnh CCLan Giáo viên 24/09/1980 Sinh học Cán bộ coi thi247 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Thạnh CCLệ Giáo viên 18/05/1976 Hóa học Cán bộ coi thi248 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thụy Tiểu THCS Phước Thạnh CCMy Giáo viên 23/12/1978 Tiếng Anh Cán bộ coi thi249 THCS TRUNG LẬP H. CC

Vương Thị Mộng THCS Phước Thạnh CCNgọc Giáo viên 24/11/1974 Ngữ văn Cán bộ coi thi250 THCS TRUNG LẬP H. CC

Trần Minh THCS Phước Thạnh CCQuang Giáo viên 11/08/1979 Toán Cán bộ coi thi251 THCS TRUNG LẬP H. CC

Lê Thị Phương THCS Phước Thạnh CCThảo Giáo viên 02/04/1976 Toán Cán bộ coi thi252 THCS TRUNG LẬP H. CC

Trịnh Thị Kim THCS Phước Thạnh CCThoa Giáo viên 02/10/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi253 THCS TRUNG LẬP H. CC

Phan Đình THCS Phước Thạnh CCTố Giáo viên 05/06/1963 Toán Cán bộ coi thi254 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thị Hồng THCS Phước Thạnh CCVân Giáo viên 15/05/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi255 THCS TRUNG LẬP H. CC

Dương Văn THCS Trung Lập CCDũng Hiệu trưởng 26/03/1963 Tiếng Anh P. Trưởng điểm thi 
CSVC

256 THCS TRUNG LẬP H. CC

Phạm Phú THCS Trung Lập CCKhánh Chủ tịch Công đoàn11/01/1987 TDTT Cán bộ Kỹ thuật257 THCS TRUNG LẬP H. CC

Huỳnh Quốc THCS Trung Lập CCPhong Giáo viên 10/11/1984 Tin Học Cán bộ Vi tính258 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Thị THCS Trung Lập CCMai Giáo viên 01/03/1968 Lịch sử Thủ Quỹ259 THCS TRUNG LẬP H. CC

Huỳnh Quốc THCS Trung Lập CCPhú Nhân viên 09/01/1991 Khác Kế toán260 THCS TRUNG LẬP H. CC

Quách Thị THCS Trung Lập CCLương Nhân viên 14/09/1985 Khác Y Tế261 THCS TRUNG LẬP H. CC

Lê Thị THCS Trung Lập CCVinh Nhân viên 17/03/1967 Khác Phục vụ262 THCS TRUNG LẬP H. CC

Hà Hữu THCS Trung Lập CCĐức Nhân viên 17/04/1965 Khác Bảo vệ263 THCS TRUNG LẬP H. CC

Nguyễn Kim THCS Trung Lập CCSơn Chức vụ khác 28/04/1994 Khác An Ninh264 THCS TRUNG LẬP H. CC

Đào Thị Ngọc Dự bịXuyên Giáo viên 20/11/1984 Ngữ văn Cán bộ coi thi265 Chuyen HDTHCS AN NHƠN TÂY H. CC

Võ Thanh THCS Trung Lập CCBình P. Hiệu trưởng 18/01/1978 Toán P. Trưởng điểm thi266 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Lê Văn THCS Trung Lập CCSáu Giáo viên 24/02/1968 KTƯD Thư ký 2267 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Nguyễn Văn THCS Trung Lập CCChấp Tổ trưởng 28/12/1968 Vật Lí Cán bộ coi thi268 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Trương Phước THCS Trung Lập CCChung Giáo viên 21/06/1982 TDTT Cán bộ coi thi269 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Nguyển Văn THCS Trung Lập CCHòn Giáo viên 26/06/1975 TDTT Cán bộ coi thi270 THCS AN NHƠN TÂY H. CC
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Nguyễn Văn THCS Trung Lập CCHọp Giáo viên 30/08/1981 Địa Lí Cán bộ coi thi271 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Lý Thị THCS Trung Lập CCNhẹ Giáo viên 15/08/1965 Ngữ văn Cán bộ coi thi272 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Phạm Thanh THCS Trung Lập CCPhong Giáo viên 25/1/1993 Tin Học Cán bộ coi thi273 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Nguyễn Thị Trang THCS Trung Lập CCQuyên Giáo viên 13/11/1990 Khác Cán bộ coi thi274 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Trần Minh THCS Trung Lập CCTrọng Giáo viên 25/07/1968 Vật Lí Cán bộ coi thi275 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Phạm Thanh THCS Trung Lập CCTùng Giáo viên 05/06/1985 Hóa học Cán bộ coi thi276 THCS AN NHƠN TÂY H. CC

Nguyễn Thanh THCS An Phú CCTuấn Hiệu trưởng 15/07/1975 Toán P. Trưởng điểm thi 
CSVC

277 THCS AN PHÚ H. CC

Nguyễn Văn THCS An Phú CCĐến Giáo viên 02/04/1986 TDTT Cán bộ Kỹ thuật278 THCS AN PHÚ H. CC

Lê Văn THCS An Phú CCLý Giáo viên 15/06/1976 Tin Học Cán bộ Vi tính279 THCS AN PHÚ H. CC

Võ Văn THCS An Phú CCThoén Nhân viên 20/06/1967 Khác Cán bộ Kỹ thuật280 THCS AN PHÚ H. CC

Nguyễn Ngọc THCS An Phú CCBích Giáo viên 05/12/1981 Lịch sử Thủ Quỹ281 THCS AN PHÚ H. CC

Lâm Thị Minh THCS An Phú CCHương Nhân viên 16/12/1988 Khác Kế toán282 THCS AN PHÚ H. CC

Nguyễn Thị THCS An Phú CCQuyên Nhân viên 10/08/1982 Khác Y Tế283 THCS AN PHÚ H. CC

Nguyễn Thị Kim THCS An Phú CCNuôi Nhân viên 08/10/1966 Khác Phục vụ284 THCS AN PHÚ H. CC

Lê Văn THCS An Phú CCDũng Nhân viên 12/06/1962 Khác Bảo vệ285 THCS AN PHÚ H. CC

Nguyễn Văn THCS An Phú CCGiỏi Nhân viên 21/06/1988 Khác Bảo vệ286 THCS AN PHÚ H. CC

Đoàn Thị Ngọc THCS Trung Lập CCÁnh Giáo viên 18/07/1981 Lịch sử Cán bộ coi thi287 THCS AN PHÚ H. CC

Trương Văn THCS Trung Lập CCHoài Giáo viên 07/03/1989 Sinh học Cán bộ coi thi288 Chuyen HDTHCS AN PHÚ H. CC

Phan Thị THCS Trung Lập CCMụi Giáo viên 22/07/1989 Hóa học Cán bộ coi thi289 THCS AN PHÚ H. CC

Lê Thị Thu THCS Trung Lập CCThảo Giáo viên 15/11/1979 Vật Lí Cán bộ coi thi290 THCS AN PHÚ H. CC

Lê Xuân THCS Trung Lập CCTư Giáo viên 14/04/1990 Khác Cán bộ coi thi291 THCS AN PHÚ H. CC

Võ Đoàn THCS Thị Trấn 2 CCThái P. Hiệu trưởng 04/01/1975 TDTT P. Trưởng điểm thi292 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Huỳnh Thị Ngân THCS Thị Trấn 2 CCHà Giáo viên 24/03/0980 Sinh học Thư ký 2293 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Nguyễn Thị Kim THCS Thị Trấn 2 CCHoa Tổ trưởng 04/04/1965 Hóa học Cán bộ coi thi294 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Huỳnh Tấn THCS Thị Trấn 2 CCHùng Chủ tịch Công đoàn09/12/1975 Sinh học Cán bộ coi thi295 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Lương Thị Yến THCS Thị Trấn 2 CCNgọc Giáo viên 04/07/1976 Ngữ văn Cán bộ coi thi296 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Trần Võ Quang THCS Thị Trấn 2 CCPhát Giáo viên 22/11/1992 Tiếng Anh Cán bộ coi thi297 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Trang 11/ 18Cập nhật ngày: 20/05/2019



Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn dạy Chức vụ Coi thi tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh Ghi chú

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Trường

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI 
THAM GIA CÁC ĐIỂM THI -  KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2019 -  KHÓA NGÀY 02/06/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNGTHI TUYỂN SINH 10

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Văn THCS Thị Trấn 2 CCPhụng Tổ trưởng 12/10/1971 Ngữ văn Cán bộ coi thi298 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Nguyễn Thanh THCS Thị Trấn 2 CCQuốc Tổ trưởng 23/09/1977 TDTT Cán bộ coi thi299 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Nguyễn Thị Nguyên THCS Thị Trấn 2 CCThảo Tổ trưởng 22/05/1977 Địa Lí Cán bộ coi thi300 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Nguyễn Phương THCS Thị Trấn 2 CCThị Giáo viên 30/12/1983 Lịch sử Cán bộ coi thi301 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Nguyễn Thùy THCS Thị Trấn 2 CCTrang Giáo viên 04/11/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi302 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Huỳnh Thị Kim THCS Thị Trấn 2 CCYên Giáo viên 02/12/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi303 THCS NHUẬN ÐỨC H. CC

Nguyễn Thị Dự bịDung Giáo viên 03/10/1996 Sinh học Cán bộ coi thi304 Chuyen HDTHCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Nguyễn Thị Hoàng Dự bịMy Giáo viên 07/09/1993 Khác Cán bộ coi thi305 Chuyen HDTHCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Bùi Thị Dự bịQuyên Giáo viên 04/11/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi306 Chuyen HDTHCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Đoàn Thanh Dự bịTâm Giáo viên 15/09/1976 Hóa học Cán bộ coi thi307 Chuyen HDTHCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Lê Thị THCS Phước Vĩnh An CCHằng Giáo viên 16/10/1976 Khác Cán bộ coi thi308 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Vĩnh An CCHạnh Giáo viên 14/01/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi309 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Lê Trung THCS Phước Vĩnh An CCHậu Giáo viên 11/07/1985 Tiếng Anh Cán bộ coi thi310 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Nguyễn Ngọc THCS Phước Vĩnh An CCHòa Giáo viên 21/09/1979 Vật Lí Cán bộ coi thi311 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Trần Văn THCS Phước Vĩnh An CCHùng Giáo viên 10/12/1977 TDTT Cán bộ coi thi312 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Vĩnh An CCLoan Giáo viên 25/12/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi313 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Lê Thị Kim THCS Phước Vĩnh An CCNguyên Giáo viên 11/09/1977 Địa Lí Cán bộ coi thi314 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Nguyễn Tấn THCS Phước Vĩnh An CCPhát Giáo viên 01/01/1994 Toán Cán bộ coi thi315 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Lâm Nguyễn Hồng THCS Phước Vĩnh An CCSon Giáo viên 29/04/1982 Ngữ văn Cán bộ coi thi316 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Nguyễn Hoàn THCS Phước Vĩnh An CCTam Giáo viên 07/06/1989 Lịch sử Cán bộ coi thi317 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Trần Thị Ngọc THCS Phước Vĩnh An CCThắm Giáo viên 25/01/1977 Vật Lí Cán bộ coi thi318 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Nguyễn Thị Thanh THCS Phước Vĩnh An CCTuyền Giáo viên 30/10/1977 Khác Cán bộ coi thi319 THCS PHẠM VĂN CỘI H. CC

Hồ Văn Dự bịDũng Giáo viên 10/08/1965 Toán Cán bộ coi thi320 Chuyen HDTHCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Lâm Thị Ngọc Dự bịThảo Giáo viên 29/10/1977 KTƯD Cán bộ coi thi321 Chuyen HDTHCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Huỳnh Thị Phương Dự bịThảo Giáo viên 12/07/1977 Vật Lí Cán bộ coi thi322 Chuyen HDTHCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Võ Thị Hồng Dự bịTrinh Giáo viên 24/04/1975 Sinh học Cán bộ coi thi323 Chuyen HDTHCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Thu Dự bịVân Giáo viên 03/04/1980 GDCD Cán bộ coi thi324 Chuyen HDTHCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC
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Trần Thị Ngọc THCS Phước Vĩnh An CCÁnh Giáo viên 03/11/1979 Vật Lí Cán bộ coi thi325 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Vĩnh An CCCúc Giáo viên 28/06/1968 Sinh học Cán bộ coi thi326 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phước Vĩnh An CCHà Giáo viên 18/06/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi327 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Vĩnh An CCHà Giáo viên 07/04/1977 Toán Cán bộ coi thi328 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Vĩnh An CCHạnh Giáo viên 14/07/1969 Lịch sử Cán bộ coi thi329 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phước Vĩnh An CCHạnh Tổ trưởng 08/01/1972 Khác Cán bộ coi thi330 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Hồ Hửu THCS Phước Vĩnh An CCHiệp Giáo viên 12/12/1994 TDTT Cán bộ coi thi331 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Hồ Xuân THCS Phước Vĩnh An CCHương Giáo viên 29/10/1979 Toán Cán bộ coi thi332 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Lệ THCS Phước Vĩnh An CCThanh Giáo viên 22/11/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi333 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị THCS Phước Vĩnh An CCThảo Giáo viên 07/11/1978 Lịch sử Cán bộ coi thi334 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Quốc THCS Phước Vĩnh An CCTrung Giáo viên 09/06/1978 Toán Cán bộ coi thi335 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Đoàn Thị THCS Phú Hòa Đông CCHoa Hiệu trưởng 26/03/1977 Sinh học P. Trưởng điểm thi 
CSVC

336 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Phan Hoàng THCS Phú Hòa Đông CCÂn Giáo viên 04/10/1982 Tin Học Cán bộ Vi tính337 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Trần Thanh THCS Phú Hòa Đông CCPhong Giáo viên 28/12/1988 Tin Học Cán bộ Kỹ thuật338 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Lê Thị Mỹ THCS Phú Hòa Đông CCDung Nhân viên 21/07/1970 Không dạy Kế toán339 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Trần Thị Thanh THCS Phú Hòa Đông CCNguyên Nhân viên 06/07/1990 Không dạy Y Tế340 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Trần Thị Thu THCS Phú Hòa Đông CCHà Nhân viên 01/05/1979 Không dạy Phục vụ341 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Lương Thị Túy THCS Phú Hòa Đông CCPhượng Nhân viên 15/12/1963 Không dạy Phục vụ342 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Văn THCS Phú Hòa Đông CCBảy Nhân viên 10/06/1968 Không dạy Bảo vệ343 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Trần Văn THCS Phú Hòa Đông CCOn Nhân viên 06/04/1968 Không dạy Bảo vệ344 THCS PHÚ HÒA ÐÔNG H. CC

Nguyễn Văn THCS Phú Hòa Đông CCQuí Hiệu trưởng 04/12/1968 Toán P. Trưởng điểm thi345 THCS TÂN TRUNG H. CC

Đặng Duy THCS Phú Hòa Đông CCKhương Giáo viên 24/11/1988 Tin Học Thư ký 2346 THCS TÂN TRUNG H. CC

Hoàng Quỳnh THCS Phú Hòa Đông CCDương Giáo viên 08/12/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi347 THCS TÂN TRUNG H. CC

Đặng Thị Ngọc THCS Phú Hòa Đông CCHà Giáo viên 03/09/1972 Toán Cán bộ coi thi348 THCS TÂN TRUNG H. CC

Trần Thị THCS Phú Hòa Đông CCHòa Giáo viên 23/09/1981 Khác Cán bộ coi thi349 THCS TÂN TRUNG H. CC

Nguyễn Thanh THCS Phú Hòa Đông CCHồng Giáo viên 02/08/1984 Khác Cán bộ coi thi350 THCS TÂN TRUNG H. CC

Trần Thị Thanh THCS Phú Hòa Đông CCHuyền Giáo viên 28/02/1982 GDCD Cán bộ coi thi351 THCS TÂN TRUNG H. CC

Trang 13/ 18Cập nhật ngày: 20/05/2019



Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn dạy Chức vụ Coi thi tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh Ghi chú

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Trường

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI 
THAM GIA CÁC ĐIỂM THI -  KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2019 -  KHÓA NGÀY 02/06/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNGTHI TUYỂN SINH 10

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Lê Đăng THCS Phú Hòa Đông CCKiệt Giáo viên 06/03/1994 TDTT Cán bộ coi thi352 THCS TÂN TRUNG H. CC

Nguyễn Thị Xuân THCS Phú Hòa Đông CCNghi Giáo viên 10/09/1980 Tiếng Anh Cán bộ coi thi353 THCS TÂN TRUNG H. CC

Phạm Thị THCS Phú Hòa Đông CCNhung Giáo viên 10/06/1987 Ngữ văn Cán bộ coi thi354 THCS TÂN TRUNG H. CC

Lê Thị Hoàng THCS Phú Hòa Đông CCThế Giáo viên 08/03/1988 Khác Cán bộ coi thi355 THCS TÂN TRUNG H. CC

Hồ Mỹ THCS Phú Hòa Đông CCTiên Giáo viên 01/01/1984 Ngữ văn Cán bộ coi thi356 THCS TÂN TRUNG H. CC

Nguyễn Thái THCS Phú Hòa Đông CCBình Giáo viên 25/07/1977 TDTT Cán bộ coi thi357 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Trần Thị Mỹ THCS Phú Hòa Đông CCChi Giáo viên 23/11/1977 GDCD Cán bộ coi thi358 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Lê Chí THCS Phú Hòa Đông CCCông Giáo viên 26/11/1988 Địa Lí Cán bộ coi thi359 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Bùi Thị THCS Phú Hòa Đông CCDiệu Giáo viên 08/08/1985 Toán Cán bộ coi thi360 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Phạm Nguyễn Đại THCS Phú Hòa Đông CCDương Giáo viên 15/11/1994 TDTT Cán bộ coi thi361 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Võ Thị Phượng THCS Phú Hòa Đông CCHảo Giáo viên 20/04/1984 Địa Lí Cán bộ coi thi362 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Võ Thị Thu THCS Phú Hòa Đông CCHương Giáo viên 12/07/1978 Khác Cán bộ coi thi363 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Võ Thị Phương THCS Phú Hòa Đông CCLan Giáo viên 02/06/1971 Khác Cán bộ coi thi364 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Diệp Thúy THCS Phú Hòa Đông CCLan Giáo viên 16/07/1977 Địa Lí Cán bộ coi thi365 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Trần Thị Đỗ THCS Phú Hòa Đông CCLệ Giáo viên 22/11/1978 Toán Cán bộ coi thi366 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Huỳnh Anh THCS Phú Hòa Đông CCLuân Giáo viên 08/05/1982 Vật Lí Cán bộ coi thi367 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phú Hòa Đông CCMỹ Giáo viên 06/03/1974 Khác Cán bộ coi thi368 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Hồ Trọng THCS Phú Hòa Đông CCNhân Giáo viên 21/09/1988 Khác Cán bộ coi thi369 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Bích THCS Phú Hòa Đông CCNhư Giáo viên 18/03/1994 Lịch sử Cán bộ coi thi370 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Trần Thị Phương THCS Phú Hòa Đông CCQuê Giáo viên 26/03/1996 Sinh học Cán bộ coi thi371 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Minh THCS Phú Hòa Đông CCTân Giáo viên 22/10/1994 TDTT Cán bộ coi thi372 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Phạm Thị THCS Phú Hòa Đông CCThoa Giáo viên 24/08/1984 Tiếng Anh Cán bộ coi thi373 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Võ Hoàng THCS Phú Hòa Đông CCThuận Giáo viên 14/02/1985 Tiếng Anh Cán bộ coi thi374 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phú Hòa Đông CCThương Giáo viên 18/01/1989 Vật Lí Cán bộ coi thi375 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Đào Liễu THCS Phú Hòa Đông CCThúy Giáo viên 14/11/1978 Ngữ văn Cán bộ coi thi376 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Trương Thanh THCS Phú Hòa Đông CCTú Giáo viên 15/07/1992 TDTT Cán bộ coi thi377 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Lâm Thị Mộng THCS Phú Hòa Đông CCTuyền Giáo viên 24/11/1979 Ngữ văn Cán bộ coi thi378 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC
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Trịnh Cẩm THCS Phú Hòa Đông CCVân Giáo viên 01/06/1988 Toán Cán bộ coi thi379 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Phạm Thị Hồng THCS Phú Hòa Đông CCVân Giáo viên 08/11/1984 Địa Lí Cán bộ coi thi380 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Phong THCS Phú Hòa Đông CCVũ Giáo viên 18/05/1979 Sinh học Cán bộ coi thi381 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Phạm Thị Mai THCS Hòa Phú CCDung Giáo viên 25/07/1990 Ngữ văn Cán bộ coi thi382 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Bá THCS Hòa Phú CCHòa Giáo viên 07/12/1994 Sinh học Cán bộ coi thi383 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Trần Thị THCS Hòa Phú CCNgọt Giáo viên 04/11/1969 Tin Học Cán bộ coi thi384 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Huỳnh Thị THCS Hòa Phú CCOanh Giáo viên 08/06/1972 Hóa học Cán bộ coi thi385 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Lê Thị THCS Hòa Phú CCThu Giáo viên 15/05/1969 Tiếng Anh Cán bộ coi thi386 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Đào Công THCS Tân Thạnh Đông CCVăn Hiệu trưởng 06/07/1967 Ngữ văn P. Trưởng điểm thi 
CSVC

387 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Diệp Lâm Khánh THCS Tân Thạnh Đông CCTrọng Giáo viên 25/01/1990 TDTT Cán bộ Kỹ thuật388 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị THCS Tân Thạnh Đông CCVân Giáo viên 10/05/1987 Tin Học Cán bộ Vi tính389 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Đào Thị Hoa THCS Tân Thạnh Đông CCLài Nhân viên 30/09/1992 Không dạy Kế toán390 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Võ Thị Kim THCS Tân Thạnh Đông CCPhương Nhân viên 24/03/1984 Không dạy Thủ Quỹ391 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Ngọc Hồng THCS Tân Thạnh Đông CCPhượng Nhân viên 29/05/1985 Không dạy Y Tế392 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Đặng Thị THCS Tân Thạnh Đông CCEm Nhân viên 11/05/1971 Không dạy Phục vụ393 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Nguyễn Thị Thu THCS Tân Thạnh Đông CCHà Nhân viên 08/07/1972 Không dạy Phục vụ394 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Dương Văn THCS Tân Thạnh Đông CCThông Nhân viên 27/07/1962 Không dạy Bảo vệ395 THCS TÂN THẠNH ÐÔNG H. CC

Trần Văn Dự bịCừ Giáo viên 12/05/1988 TDTT Cán bộ coi thi396 Chuyen HDTHCS BÌNH HÒA H. CC

Nguyễn Thị Diệu Dự bịHiền Giáo viên 11/06/1980 Vật Lí Cán bộ coi thi397 Chuyen HDTHCS BÌNH HÒA H. CC

Nguyễn Thanh Dự bịLan Giáo viên 02/01/1976 Sinh học Cán bộ coi thi398 Chuyen HDTHCS BÌNH HÒA H. CC

Hà Anh Dự bịQuốc Giáo viên 30/09/1995 Toán Cán bộ coi thi399 Chuyen HDTHCS BÌNH HÒA H. CC

Trịnh Hồng Dự bịThủy Giáo viên 30/11/1995 Tiếng Anh Cán bộ coi thi400 Chuyen HDTHCS BÌNH HÒA H. CC

Nguyễn Thị Thu Dự bịThủy Giáo viên 26/05/1978 Toán Cán bộ coi thi401 Chuyen HDTHCS BÌNH HÒA H. CC

Nguyễn Thị Thanh Dự bịTuyền Giáo viên 02/09/1980 Lịch sử Cán bộ coi thi402 Chuyen HDTHCS BÌNH HÒA H. CC

Nguyễn Thị Mỹ THCS Tân Thạnh Đông CCDung Giáo viên 12/05/1977 Sinh học Cán bộ coi thi403 THCS BÌNH HÒA H. CC

Lê Nguyên THCS Tân Thạnh Đông CCHoài Giáo viên 16/09/1977 Toán Cán bộ coi thi404 THCS BÌNH HÒA H. CC

Nguyễn Thị Tuyết THCS Tân Thạnh Đông CCNhung Tổ trưởng 07/08/1976 Hóa học Cán bộ coi thi405 THCS BÌNH HÒA H. CC
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Trương Thị Phương THCS Tân Thạnh Đông CCThi Giáo viên 23/11/1989 Sinh học Cán bộ coi thi406 THCS BÌNH HÒA H. CC

Hà Văn THCS Tân Thạnh Đông CCThường Tổ trưởng 17/02/1968 Lịch sử Cán bộ coi thi407 THCS BÌNH HÒA H. CC

Nguyễn Minh Dự bịAn Giáo viên 02/09/1980 Tin Học Cán bộ coi thi408 Chuyen HDTHCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Nguyễn Thanh Dự bịBình Giáo viên 24/08/1984 TDTT Cán bộ coi thi409 Chuyen HDTHCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Trần Hoa Dự bịMỹ Giáo viên 15/04/1980 GDCD Cán bộ coi thi410 Chuyen HDTHCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Hồ Thị Dự bịNghĩa Giáo viên 12/11/1983 GDCD Cán bộ coi thi411 Chuyen HDTHCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Trần Thanh Dự bịTường Giáo viên 01/07/1971 TDTT Cán bộ coi thi412 Chuyen HDTHCS PHÚ MỸ HƯNG H. CC

Võ Hồng THCS Hòa Phú CCVỹ Hiệu trưởng 06/10/1973 Khác P. Trưởng điểm thi 
CSVC

413 THCS HÒA PHÚ H. CC

Dương Thị Thu THCS Hòa Phú CCNgân Giáo viên 30/06/1989 Tin Học Cán bộ Vi tính414 THCS HÒA PHÚ H. CC

Huỳnh Thị Mỹ THCS Hòa Phú CCNhân Nhân viên 11/04/1987 Khác Cán bộ Kỹ thuật415 THCS HÒA PHÚ H. CC

Nguyễn Thị Mỹ THCS Hòa Phú CCNhi Nhân viên 10/06/1985 Khác Kế toán416 THCS HÒA PHÚ H. CC

Ngô Thị Hồng THCS Hòa Phú CCPhượng Giáo viên 11/12/1992 Hóa học Thủ Quỹ417 THCS HÒA PHÚ H. CC

Nguyễn Thị Mộng THCS Hòa Phú CCDuyên Nhân viên 21/04/1990 Khác Y Tế418 THCS HÒA PHÚ H. CC

Trương Thị THCS Hòa Phú CCMỏng Nhân viên 14/09/1950 Khác Phục vụ419 THCS HÒA PHÚ H. CC

Võ Thị THCS Hòa Phú CCThu Nhân viên 14/04/1969 Khác Phục vụ420 THCS HÒA PHÚ H. CC

Lê Văn THCS Hòa Phú CCDũng Nhân viên 11/10/1969 Khác Bảo vệ421 THCS HÒA PHÚ H. CC

Lê Văn THCS Hòa Phú CCLang Nhân viên 10/07/1965 Khác Bảo vệ422 THCS HÒA PHÚ H. CC

Nguyễn Thanh THCS Tân Thạnh Đông CCBình Giáo viên 14/11/1979 GDCD Cán bộ coi thi423 THCS HÒA PHÚ H. CC

Nguyễn Thanh THCS Tân Thạnh Đông CCHải Giáo viên 18/01/1976 TDTT Cán bộ coi thi424 THCS HÒA PHÚ H. CC

Cao Hồng THCS Tân Thạnh Đông CCLâm Giáo viên 12/10/1976 TDTT Cán bộ coi thi425 THCS HÒA PHÚ H. CC

Hồ Ngọc THCS Tân Thạnh Đông CCLanh Giáo viên 04/12/1980 Ngữ văn Cán bộ coi thi426 THCS HÒA PHÚ H. CC

Huỳnh Thị THCS Tân Thạnh Đông CCLiên Giáo viên 03/08/1964 Ngữ văn Cán bộ coi thi427 THCS HÒA PHÚ H. CC

Hồ Thị Ngọc THCS Tân Thạnh Đông CCLý Giáo viên 15/07/1984 Địa Lí Cán bộ coi thi428 THCS HÒA PHÚ H. CC

Nguyễn Thị Kim THCS Tân Thạnh Đông CCNguyên Giáo viên 13/07/1965 Tiếng Anh Cán bộ coi thi429 THCS HÒA PHÚ H. CC

Nguyễn Cẩm THCS Tân Thạnh Đông CCNhung Giáo viên 08/06/1994 Tiếng Anh Cán bộ coi thi430 THCS HÒA PHÚ H. CC

Phan Văn THCS Tân Thạnh Đông CCThành Giáo viên 28/03/1979 Khác Cán bộ coi thi431 THCS HÒA PHÚ H. CC

Hồ Văn THCS Tân Thạnh Đông CCThuận Giáo viên 19/09/971 Khác Cán bộ coi thi432 THCS HÒA PHÚ H. CC
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Nguyễn Kim THCS Tân Thạnh Đông CCThuy Giáo viên 10/02/1981 Lịch sử Cán bộ coi thi433 THCS HÒA PHÚ H. CC

Lê Thanh THCS Tân Thạnh Đông CCTuyền Giáo viên 14/08/1993 Vật Lí Cán bộ coi thi434 THCS HÒA PHÚ H. CC

Thân Lê Hồng THCS Phước Vĩnh An CCNhung Hiệu trưởng 14/11/1979 Toán P. Trưởng điểm thi435 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lê Thị Thu THCS Phước Vĩnh An CCTrang Giáo viên 29/05/1981 Vật Lí Thư ký 2436 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lê THCS Phước Vĩnh An CCBích Giáo viên 09/12/1986 Khác Cán bộ coi thi437 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Nguyễn Tuấn THCS Phước Vĩnh An CCĐạt Giáo viên 14/10/1989 Toán Cán bộ coi thi438 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Đinh Thị Kim THCS Phước Vĩnh An CCĐịnh Giáo viên 27/02/1978 Lịch sử Cán bộ coi thi439 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Nguyễn Thị Minh THCS Phước Vĩnh An CCHiền Giáo viên 20/07/1976 Khác Cán bộ coi thi440 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Trần Thị THCS Phước Vĩnh An CCHuệ Giáo viên 13/04/1978 GDCD Cán bộ coi thi441 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Trần Thị THCS Phước Vĩnh An CCLê Giáo viên 05/07/1977 Toán Cán bộ coi thi442 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lê Phan Bảo THCS Phước Vĩnh An CCNgọc Giáo viên 03/10/1995 Toán Cán bộ coi thi443 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Mai Thị Tuyết THCS Phước Vĩnh An CCNhung Giáo viên 06/08/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi444 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Dương Văn THCS Phước Vĩnh An CCThanh Giáo viên 15/08/1976 Địa Lí Cán bộ coi thi445 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lâm Thị Cẩm THCS Phước Vĩnh An CCTiên Giáo viên 18/11/1994 Khác Cán bộ coi thi446 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Nguyễn Phú THCS Phước Vĩnh An CCTín Chủ tịch Công đoàn14/08/1967 Lịch sử Cán bộ coi thi447 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lê Thanh THCS Phước Vĩnh An CCTrà Giáo viên 22/09/1995 Ngữ văn Cán bộ coi thi448 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Nguyễn Thị Hương THCS Phước Vĩnh An CCTrầm Giáo viên 17/02/1988 TDTT Cán bộ coi thi449 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Nguyễn Văn THCS Phước Vĩnh An CCTrí Giáo viên 01/10/1962 Vật Lí Cán bộ coi thi450 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Nguyễn Minh THCS Phước Vĩnh An CCTrung Giáo viên 09/03/1988 Khác Cán bộ coi thi451 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lê Thị Kim THCS Phước Vĩnh An CCYến Giáo viên 22/05/1974 Tin Học Cán bộ coi thi452 THCS TÂN AN HỘI H. CC

Lý Ngọc Dự bịHương Giáo viên 28/09/1969 Ngữ văn Cán bộ coi thi453 Chuyen HDTHCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Ngọc Dự bịLê Giáo viên 13/06/1978 Vật Lí Cán bộ coi thi454 Chuyen HDTHCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Như Dự bịThuận Giáo viên 16/08/1979 Hóa học Cán bộ coi thi455 Chuyen HDTHCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Huỳnh Thị Ánh Dự bịTuyết Giáo viên 09/09/1977 Ngữ văn Cán bộ coi thi456 Chuyen HDTHCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Thanh THCS Phú Hòa Đông CCHải Giáo viên 21/03/1984 Địa Lí Cán bộ coi thi457 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Bùi Thị THCS Phú Hòa Đông CCLan Giáo viên 29/06/1981 Ngữ văn Cán bộ coi thi458 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Chi THCS Phú Hòa Đông CCMai Giáo viên 27/03/1978 Tiếng Anh Cán bộ coi thi459 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC
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Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn dạy Chức vụ Coi thi tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh Ghi chú

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Trường

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN CỦ CHI 
THAM GIA CÁC ĐIỂM THI -  KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2019 -  KHÓA NGÀY 02/06/2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNGTHI TUYỂN SINH 10

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Thị THCS Phú Hòa Đông CCƠi Giáo viên 10/10/1969 Lịch sử Cán bộ coi thi460 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Huỳnh Thị THCS Phú Hòa Đông CCPhượng Giáo viên 30/10/1975 Ngữ văn Cán bộ coi thi461 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Võ Thị Thanh THCS Phú Hòa Đông CCTâm Giáo viên 08/04/1971 Lịch sử Cán bộ coi thi462 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Thị Thu THCS Phú Hòa Đông CCThảo Tổ trưởng 20/06/1973 Lịch sử Cán bộ coi thi463 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phú Hòa Đông CCTrinh Giáo viên 12/04/1976 Khác Cán bộ coi thi464 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Võ Thị THCS Phú Hòa Đông CCTrúc Giáo viên 04/07/1983 Sinh học Cán bộ coi thi465 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Thị Ngọc THCS Phú Hòa Đông CCXuyến Giáo viên 20/01/1989 Tin Học Cán bộ coi thi466 THCS TÂN THẠNH TÂY H. CC

Nguyễn Văn THCS Hòa Phú CCTuông Hiệu trưởng 01/01/1965 Hóa học P. Trưởng điểm thi467 THCS TRUNG AN H. CC

Lê Trung THCS Hòa Phú CCHiếu Thư ký Hội đồng 24/01/1990 Tiếng Anh Thư ký 2468 THCS TRUNG AN H. CC

Nguyễn Thị THCS Hòa Phú CCGái Tổ trưởng 05/06/1975 Vật Lí Cán bộ coi thi469 THCS TRUNG AN H. CC

Phan Văn THCS Hòa Phú CCHùng Giáo viên 27/12/1967 Sinh học Cán bộ coi thi470 THCS TRUNG AN H. CC

Đặng Thị THCS Hòa Phú CCLan Giáo viên 18/02/1965 Ngữ văn Cán bộ coi thi471 THCS TRUNG AN H. CC

Đặng Thị Bích THCS Hòa Phú CCNgọc Tổ trưởng 01/01/1970 Lịch sử Cán bộ coi thi472 THCS TRUNG AN H. CC

Bùi Văn THCS Hòa Phú CCPhong Giáo viên 24/10/1974 Lịch sử Cán bộ coi thi473 THCS TRUNG AN H. CC

Trần Duy THCS Hòa Phú CCPhương Giáo viên 11/10/1979 Sinh học Cán bộ coi thi474 THCS TRUNG AN H. CC

Nguyễn Đức THCS Hòa Phú CCTrung Giáo viên 29/12/1987 TDTT Cán bộ coi thi475 THCS TRUNG AN H. CC

Nguyễn Thành THCS Hòa Phú CCTrung Giáo viên 10/02/1967 TDTT Cán bộ coi thi476 THCS TRUNG AN H. CC

Trong đó gồm: 0 trưởng điểm thi;  9 P. Trưởng điểm thi 1; 9 P. Trưởng điểm thi CSVC; 9 Thư ký điểm thi; 371 CB coi thi; 78 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Hội đồng coi thi.

Lưu ý:

- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị (Riêng các đơn vị trực thuộc PGDĐT 
ngoài văn bản đề nghị của thủ trưởng phải có thêm phê duyệt của phòng) và phải được Ban chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua (ký duyệt);

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 31/5/2019 tại Điểm coi thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 7 giờ 30 ngày 01/6/2019 tại Điểm coi thi.

Tổng cộng danh sách có: 476 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên  có tên trong danh sách dự bị, thay thế chỉ được điều động trong những trường hợp khẩn cấp, đột xuất.
- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.

- Đối với cán bộ coi thi dự phòng vui lòng chờ thông báo sau.
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